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Căn cứ pháp lý

Phương pháp thống kê hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu

Quy trình thống kê hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu

NỘI DUNG CHÍNH
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KHÁI NIỆM – CĂN CỨ PHÁP LÝ

THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN

Thuế XNK

Hàng hóa XNK

Phương tiện
XN cảnh

Số vụ vi phạm
PL về HQ

Tkê Nghiệp vụ 
khác

Khoản 1 Điều 97 Luật HQ 2014: Thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập
khẩu là quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, phổ biến, lưu
trữ, hợp tác và trao đổi thông tin về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
của Việt Nam do Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện.

Thống kê 
Nhà nước 

về HQ
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KHÁI NIỆM – CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quy định về Thống kê hàng hóa XK, NK trong Luật Hải quan 2014

Điều 97: Hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1.Hoạt động thống kê hàng hóa XK, NK là quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp,
phân tích, dự báo, báo cáo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện.
2.Thông tin thống kê hàng hóa XK, NK là sản phẩm của hoạt động thống kê
bao gồm số liệu thống kê hàng hóa XK, NK và bảng phân tích số liệu thống kê
đó.
3.Tổng cục Hải quan tổ chức xuất bản các ấn phẩm thống kê hàng hóa XK,
NK.
Điều 98. Báo cáo thống kê hàng hóa XK, NK

Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ thông tin thống
kê hàng hóa XK, NK định kỳ hàng tháng theo hệ thống mẫu biểu quy định và
báo cáo phân tích đánh giá tình hình XK, NK hàng hóa.
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VAI TRÒ CỦA THỐNG KÊ HÀNG HOÁ XK, NK

.
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Kim ngạch XNK của Việt Nam từ năm 1995 đến 2018
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300

200

100

0

100

200

300

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2018

Xuất khẩu (Export)
Nhập khẩu (Import)
CCTM (Trade balance)



thongkehq@customs.gov.vn

VAI TRÒ CỦA THỐNG KÊ HÀNG HOÁ XK, NK
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PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Tờ khai HQ
(nguồn chính)

Tờ khai hải quan hàng 
hoá XK

Tờ khai hải quan hàng 
hoá NK

Hồ sơ liên quan 
khác

Chứng nhận xuất xứ 
(CO),TK trị giá…

Báo cáo của Doanh 
nghiệp

Nguồn số liệu
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PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Phạm vi thống kê

Đưa ra (XK) hoặc
đưa vào (NK)
lãnh thổ hải quan
của Việt Nam

Làm giảm đi hoặc 
tăng thêm nguồn 
vật chất của Việt 
Nam.

Tạm thời đưa 
vào hoặc đưa ra 
khỏi lãnh thổ hải 
quan

Không làm tăng 
thêm hoặc giảm 
đi nguồn vật chất 
của Việt Nam
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Hàng hóa mua bán, trao đổi của các tổ chức, cá nhân Việt Nam với 
các tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm các loại hình:

a) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá;
b) Hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản

xuất hàng xuất khẩu;
c) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện các hợp đồng gia công

với nước ngoài;
d) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư;
e) Hàng hoá kinh doanh theo loại hình tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái

nhập (loại trừ những hàng hóa TN-TX, TX-TN có thời hạn);

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Hàng hoá tính đến trong thống kê
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 Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá do các tổ
chức, cá nhân làm thống kê xây dựng phục vụ cho mục đích tổng hợp
và báo cáo thống kê.

 Nguyên tắc chung:

 Đối với hàng Nhập khẩu: CIF

 Đối với hàng Xuất khẩu: FOB
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Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ
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Xác định trị giá với từng trường hợp cụ thể

Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế

 Đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế: 
 Đối với hàng hóa nhập khẩu: theo giá bán tại cửa khẩu nhập 
đầu tiên (giá CIF, giá DAF, giá DAP).
Đối với hàng hóa xuất khẩu: theo giá bán thực tế tại cửa khẩu
xuất (giá FOB, giá DAF, giá DAP).
Trong trường hợp trị giá thống kê của hàng hóa không xác định
được thì quy đổi về trị giá theo điều kiện giao hàng FOB (đối với
hàng hóa XK) và trị giá theo điều kiện giao hàng CIF (đối với
hàng hóa NK)
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Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tiếp)

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ
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 Đối với hàng hóa xuất khẩu: nước, vùng lãnh thổ đến cuối cùng
xác định được tại thời điểm xuất khẩu, không tính nước, vùng lãnh
thổ mà hàng hóa đó quá cảnh.

 Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nước, vùng lãnh thổ xuất xứ.
Kim ngạch nhập khẩu hàng của Việt Nam từ Singapore năm 2018
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PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Nước đối tác thương mại trong thống kê 
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Đơn vị tính trong thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 Sử dụng thống nhất theo quy định áp dụng cho tờ khai hải quan.
 Khi quy đổi các đơn vị tính số lượng khác cho mục đích thống
kê: phải căn cứ vào chỉ tiêu trọng lượng tổng, trọng lượng tịnh,
đơn giá bình quân và một số chỉ tiêu khác khai trên tờ khai và các
chứng từ liên quan.
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PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Đơn vị tính, đồng tiền và tỷ giá sử dụng trong thống kê
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Đồng tiền và tỷ giá trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 Đồng Việt Nam và đồng Đô la Mỹ.
 Các ngoại tệ khác: quy đổi sang đồng Việt Nam và đồng Đô la
Mỹ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên
ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời
điểm đăng ký tờ khai.

14thongkehq@customs.gov.vn

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Đơn vị tính, đồng tiền và tỷ giá sử dụng trong thống kê



Chính thức

Điều chỉnh

Sơ bộ

Ước tính

Thông tư số 168/2011/QĐ-BTC quy định
Trạng thái số liệu bao gồm

Điều chỉnh thông tin thống kê

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ
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QUI TRÌNH THỐNG KÊ 

báo cáo

Thu thập  Xử lý  Phân tích  Phổ biến
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QUI TRÌNH THỐNG KÊ
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Quy chế 
Phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Lâm nghiệp

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018
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THỐNG KÊ



thongkehq@customs.gov.vn

Mẫu số 1
Bảng thông tin về số liệu xuất khẩu lâm sản do Tổng cục Hải quan 

cung cấp
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THỐNG KÊ

STT Mã HS
(dạng 8 số)

Đơn vị 
tính

Lượng Trị giá 
(USD)

Tên nước, 
vùng lãnh 
thổ xuất 

khẩu

Cửa khẩu 
xuất
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TÔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC CNTT&THỐNG KÊ HẢI QUAN

PHỤ LỤC I:

Kim ngạch xuất khẩu một số mã hàng tháng 2 năm 2019

Mã hàng Đơn vị tính Lượng Trị giá (USD) Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu Tên cửa khẩu

09061100 75.000 Bangladesh DINH VU NAM HAI

44079590 M3 541 207.531 China CANG CAT LAI (HCM)

44079590 M3 35 18.650 China CANG TAN VU - HP

44079990 M3 2.539 892.017 China CANG CAT LAI (HCM)

44079990 M3 993 311.559 China CANG CONT SPITC

44079990 M3 123 154.429 China CANG TIEN SA(D.NANG)

44079990 M3 224 11.224 China PTSC DINH VU

44079990 M3 255 52.800 Korea (Republic) CANG DINH VU - HP

44079990 M3 766 83.842 Taiwan CANG TAN VU - HP

44079990 M3 903 74.238 Taiwan CANG XANH VIP

94039090 53.057 United States of America TM DL BINH DUONG

94039090 436.632 United States of America TNHH XNK TAY NAM

Mã khác USD 4.706.879

Tổng cộng USD 7.077.858
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TÔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC CNTT&THỐNG KÊ HẢI QUAN
PHỤ LỤC II:

Kim ngạch nhập khẩu một số mã hàng tháng 2 năm 2019

Mã hàng Đơn vị tính Lượng Trị giá (USD) Nước/Vùng lãnh thổ xuất xứ Tên cửa khẩu

09061100 271.776 China CUA KHAU HOANH MO (QUANG NINH)

09061100 73.000 Indonesia CANG CAT LAI (HCM)

44031190 M3 160 71.309 Japan CANG CAT LAI (HCM)

44032190 M3 189 27.022 Germany CANG DINH VU - HP

44032190 13.222 New Zealand CANG CAT LAI (HCM)

44032190 30.670 United States of America CANG CAT LAI (HCM)

44032190 M3 470 32.177 United States of America CANG CAT LAI (HCM)

44032290 M3 105 15.149 Germany CANG DINH VU - HP

44032290 M3 2.475 206.459 United States of America CANG DONG NAI

44032590 M3 240 48.167 Japan CANG QUI NHON(BDINH)

44032690 M3 132 30.708 Japan CANG CAT LAI (HCM)

44034990 M3 72 41.875 Brazil CANG QUI NHON(BDINH)

44039110 M3 64 35.131 United States of America C CAI MEP TCIT (VT)

44039110 M3 280 95.618 United States of America CANG CAT LAI (HCM)

44039190 M3 322 107.903 Belgium CANG CAT LAI (HCM)

44039190 M3 39 16.226 Canada CANG CAT LAI (HCM)

44039190 M3 58 21.328 Italy CANG CAT LAI (HCM)

44039190 M3 1.038 388.511 United States of America CANG CAT LAI (HCM)

44039190 M3 36 29.092 United States of America CANG CONT SPITC

44039190 M3 57 11.029 United States of America CANG DONG NAI

44039190 M3 350 108.921 United States of America CANG QUI NHON(BDINH)

44039190 M3 181 89.043 United States of America CANG VICT

94039090 32.111 Korea (Republic) GREEN PORT (HP)

94039090 18.546 Nigeria CANG CAT LAI (HCM)

Mã khác 1.254.062

Tổng cộng 3.069.056
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TÔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT&THỐNG KÊ HẢI QUAN

PHỤ LỤC III:

Kim ngạch nhập khẩu một số mã hàng tháng 2 năm 2019

Mã hàng Tên doanh nghiệp Trị giá (USD)

0906 C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i Thanh Anh 27.913
0906 C«ng ty TNHH H¬ng Gia VÞ S¬n Hµ 242.013
4403 C«ng Ty Cæ PhÇn  X©y Dùng Vµ Th¬ng M¹i Kiªn Cêng 60.147
4403 C«ng Ty Cæ PhÇn §å Gç Néi ThÊt Minh §oµn 122.460
4403 C«NG TY Cæ PHÇN §ÇU T - TH¬NG M¹I - DU LÞCH TH¨NG LONG 221.826
4403 C«ng Ty Cæ PhÇn §Çu T Hîp T¸c Quèc TÕ An ViÖt 96.662
4403 C«ng Ty TNHH Thùc PhÈm S¹ch Th¨ng Long 107.500
4403 C«ng ty TNHH TiÕn Lîi 1.002.999
4403 C«ng Ty TNHH TiÕp VËn Vµ DÞch Vô Hµng H¶i KiÕn Hng 41.010
4403 C«NG TY TNHH TM TL 1.336.804
4403 C«NG TY TNHH TM Vµ XNK QU©N NGäC 51.327
4403 C«ng ty TNHH Trang TuÊn 207.269
4403 C«ng ty TNHH Trung Minh 215.763
4403 C«ng Ty TNHH TrÝ Thµnh §øc 832.247
4403 C«NG TY TNHH V&H 51.753
4403 C«ng ty TNHH v¸n l¹ng máng ghÐp h×nh nghÖ thuËt Pro-Concepts 114.976
4403 C«NG TY TNHH VËN T¶I XUÊT NHËP KHÈU Gç ¸NH D¬NG 399.842
4403 C«NG TY TNHH VENEER ©U VIÖT 1.068.576
4405 C«NG TY Cæ PHÇN TËP §OµN DABACO VIÖT NAM 38.324
4407 C«ng Ty Cæ PhÇn §å Gç Néi ThÊt Minh §oµn 99.000
4407 C«NG TY Cæ PHÇN §å Gç PHóC TH¾NG 13.646
4408 C«NG TY Cæ PHÇN X©Y DùNG KIÕN TRóC AA 82.800

4408 C«ng Ty TNHH  Mét Thµnh Viªn Th¬ng M¹i S¶n XuÊt Nh¹c Cô Song TrÇn 16.125
4408 C«NG TY TNHH WHITTIER WOOD PRODUCTS (VIÖT NAM) 55.058
4408 C«NG TY TNHH §ÇU T TH¬NG M¹I XUÊT NHËP KHÈU TUÊN M· 275.885
4410 C«NG TY Cæ PHÇN Gç AN CêNG 108.635
4410 C«ng Ty Cæ PhÇn S¸ng T¹o B×nh D¬ng 56.411
9403 C«NG TY TR¸CH NHIÖM H÷U H¹N THEODORE ALEXANDER HCM 42.632
9403 Trêng §¹i Häc T«n §øc Th¾ng 34.212

Doanh nghiệp khác 1.388.854

Tổng cộng 8.412.667
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